
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng giám 

đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân viên)

1 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thế Cang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933578699 NVBH

2 MobiFone Tây Ninh Huỳnh Huyền Vũ MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 937873737 NVBH

3 MobiFone Tây Ninh Huỳnh Minh Nhựt MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 937303707 NVBH

4 MobiFone Tây Ninh Trần Công Vinh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901237123 NVBH

5 MobiFone Tây Ninh Trương Thái Hòa MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 939792224 NVBH

6 MobiFone Tây Ninh Lê Vũ Thịnh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 783355558 NVBH

7 MobiFone Tây Ninh Mai Nhật Thành MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933954368 NVBH

8 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Hồng Quân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933657123 NVBH

9 MobiFone Tây Ninh Vũ Chí Thiện MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901611210 NVBH

10 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thanh Tuấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 931778552 NVBH

11 MobiFone Tây Ninh Phan Thị Cẩm Tiên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 898949393 NVBH

12 MobiFone Tây Ninh Dương Mạnh Tiến MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 934529252 NVBH

13 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Bích Trang MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901650000 NVBH

14 MobiFone Tây Ninh Bùi Kim Ấn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901668999 NVBH

15 MobiFone Tây Ninh Đoàn Công Danh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 908080845 NVBH

16 MobiFone Tây Ninh Trần Vương Nhựt Tân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 908852999 NVBH

17 MobiFone Tây Ninh Trần Tuấn Anh MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 938334664 NVBH

18 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Kim Quyên MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933996591 NVBH

19 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Thanh Tuyền MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 933177717 AM

20 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Kim Chi MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 908040789 AM

21 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Minh Thùy MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 792215222 AM

22 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thanh Nhàn MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 938218219 AM

23 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Thanh Thảo MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901639777 AM

24 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Phạm Bích Hằng MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901637637 AM

25 MobiFone Tây Ninh Nguyễn Thị Bích Vân MM18 Trường Sơn P.Hòa Hưng TpHCM Công ty CP DV Gia tăng MobiFone 901232978 AM

26 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Tân An 201 - 203 Hùng Vương Nối Dài, Long An, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723825657 CHGD

27 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Bến Lức 282-284 Võ Công Tồn, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723639969 CHGD

28 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Kiến Tường 4 Hùng Vương, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723842668 CHGD

29 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Đức Hòa Ấp Bình Tả 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2732817799 CHGD

30 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Thủ Thừa 89 Phan Văn Tình, Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723863968 CHGD

31 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Châu Thành 32A Đỗ Tường Phong, Tầm Vu, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723672828 CHGD

32 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Thạnh Hóa Nguyễn Minh Đường, Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723911912 CHGD

33 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Tân Thạnh 140 QL62, Ấp 3, Xã Tân Thạnh, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723845151 CHGD

34 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Vĩnh Hưng 244 Cách Mạng Tháng 8, Xã Vĩnh Hưng, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723971179 CHGD

35 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Tân Hưng Đường 30/4 Ấp Gò Thuyền A, Xã Tân Hưng, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723862268 CHGD

36 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Cần Đước Ấp 1, Xã Cần Đước , Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723714787 CHGD

37 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Cần Giuộc 189 Quốc Lộ 50, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723893993 CHGD

38 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Đức Hòa 2 Ô7 Khu B, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723814841 CHGD

MBF Tỉnh/TP: Tây Ninh

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT MBF Tỉnh/Thành phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc
(Chọn 1 trong các hình 

thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVBH/A

M)



39 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Đức Huệ Khu phố 1, Xã Đông Thành, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2723787567 CHGD

40 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Trảng Bàng 217 QL22 KP Lộc An , Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763890728 CHGD

41 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Tây Ninh 600 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763811811 CHGD

42 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Hòa Thành 32 Đỗ Thị Tặng, P. Long Hoa, Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763648468 CHGD

43 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Tân Châu 233B, Tôn Đức Thắng, Ấp 1, xã Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763757757 CHGD

44 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Châu Thành TNI ĐT 781 ấp 4, Xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763790289 CHGD

45 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Bến Cầu ấp Mộc Bài, Xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763761761 CHGD

46 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Gò Dầu 393 QL22B, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763522240 CHGD

47 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Dương Minh Châu 432 Nguyễn Chí Thanh, Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763721355 CHGD

48 MobiFone Tây Ninh Cửa hàng Tân Biên 58a Đường Nguyễn Văn Linh ấp 3, Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763742339 CHGD

49 MobiFone Tây Ninh
Cửa hàng Phước Đông - Gò 

Dầu
Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 2763515525 CHGD

50 MobiFone Tây Ninh
CÔNG TY TNHH VIỄN 

THÔNG HƯNG PHÚ
496 Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh MobiFone Tây Ninh 937346346 ĐLUQ

51 MobiFone Tây Ninh
Công ty TNHH MTV TM DV 

Châu Gia Phát

Số 07, Hẻm 16, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố Hiệp Thạnh, Phường 

Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh
MobiFone Tây Ninh 937799191 ĐLUQ
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